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	 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC QUY HOẠCH
VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN ĐẤT

Số:          /TTr-QHPTTNĐ
(Dự thảo)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


           Hà Nội, ngày      tháng   năm 2024


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật việc lập, 
điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Quyết định số 246/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế pháp chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 432/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 278/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó giao Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Thông tư quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân và ý kiến thẩm định của Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế đối với dự thảo Thông tư, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất đã hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư với những nội dung như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

1. Cơ sở chính trị, pháp lý

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

- Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, ngày 29 tháng 6 năm 2024.

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: khoản 5 Điều 15, khoản 6 Điều 18, khoản 5 Điều 19, khoản 6 Điều 20, khoản 10 Điều 21 và khoản 1, khoản 3 Điều 110 của Nghị định này.

- Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 246/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chế công tác pháp chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Quyết định số 1069/QĐ-BTNMT ngày 19/4/2024 về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ngày 22/7/2024 ban hành Quyết định số 2009/QĐ-BTNMT thay thế Quyết định số 1069/QĐ-BTNMT và ngày 05/9/2024 ban hành Quyết định số 2868/QĐ-BTNMT thay thế Quyết định số 2009/QĐ-BTNMT.

2. Cơ sở thực tiễn

Luật Đất đai năm 2013 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Tổ chức thi hành Luật Đất đai, các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu xây dựng và trình Chính phủ ban hành 25 Nghị định (trong đó có 16 nghị định ban hành mới, 07 nghị định sửa đổi, bổ sung và 02 nghị định ban hành thay thế); các Bộ, ngành đã ban hành 59 thông tư, thông tư liên tịch, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì ban hành 46 thông tư. Việc ban hành kịp thời, đồng bộ và khá đầy đủ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 đã tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và khả thi cho việc quản lý, khai thác nguồn lực, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả đất đai, phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở đô thị; tạo điều kiện cho đất đai tham gia vào thị trường bất động sản; tăng đáng kể nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. 

Quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013, liên quan đến nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Tổng cục Quản lý đất đai trước đây đã tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, để đảm bảo các quy định của thông tư phù hợp với thực tiễn, Tổng cục Quản lý đất đai trước đây (nay là Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất) đã tham mưu Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thay thế, sửa đổi bổ sung Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT.
Ngày 18 tháng 01 năm 2024, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV thông qua Luật Đất đai với 16 chương 260 điều; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, trong đó tại: khoản 5 Điều 15, khoản 6 Điều 18, khoản 5 Điều 19, khoản 6 Điều 20, khoản 10 Điều 21 và khoản 1, khoản 3 Điều 110 của Nghị định này quy định “Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất”. 

Từ những lý do nêu trên, việc ban hành Thông tư quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cần thiết, phù hợp với quy định tại Luật Đất đai và nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 102/2024/NĐ-CP các chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ trong quá trình triển khai thi hành Luật Đất đai.
II. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO THÔNG TƯ

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-BTNMT ngày 23/2/2024 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 1069/QĐ-BTNMT ngày 19/4/2024 về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ngày 22/7/2024 ban hành Quyết định số 2009/QĐ-BTNMT thay thế Quyết định số 1069/QĐ-BTNMT và ngày 05/9/2024 ban hành Quyết định số 2868/QĐ-BTNMT thay thế Quyết định số 2009/QĐ-BTNMT, Tổ soạn thảo đã tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư, gửi đăng tải dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại Công văn số 5328/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 09/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5362/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 12/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi đăng tải dự thảo trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1687/QHPTTNĐ-PQHĐĐ ngày 07/8/2024 của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất.
Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất đã hoàn thiện dự thảo Thông tư gửi Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định tại Công văn số 2275/QHPTTNĐ-PQHĐĐ ngày 25/10/2024. Tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Vụ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 870/KHCN ngày 11/11/2024 và Vụ Pháp chế tại Công văn số .../PC ngày.../.../2024, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất đã giải trình, hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (gửi kèm theo).

III. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ

1. Cấu trúc và nội dung của Thông tư:

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm 08 Chương, 65 Điều và 05 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư, ngoài chương Quy định chung và Tổ chức thực hiện, dự thảo quy định các quy trình sau: 

- Cấp Quốc gia (02 quy trình): Lập quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và lập kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; 

- Cấp tỉnh (02 quy trình): Lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và lập kế hoạch sử dụng đất của thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cấp huyện (02 quy trình): Lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

- Đất quốc phòng, đất an ninh (01 quy trình): lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh.
2. Khái quát nội dung của dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:
2.1. Căn cứ pháp lý: 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2.2. Về nội dung Chương I - Quy định chung:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của thành phố trực thuộc Trung ương; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện; lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh.
- Điều 2. Đối tượng áp dụng: Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng quản lý đất đai ở địa phương; công chức làm công tác địa chính ở xã, phường, thị trấn; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

- Điều 3. Giải thích từ ngữ: quy định về chỉ tiêu được phân bổ, chỉ tiêu được xác định.

- Điều 4. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: quy định về chỉ tiêu sử dụng đất, mã ký hiệu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

- Điều 5. Quy định về mẫu biểu; bản đồ hiện trạng sử dụng đất; bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (gồm 05 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư), trong đó:

+ Phụ lục số 01: quy định về hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

+ Phụ lục số 02: quy định về hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

+ Phụ lục số 03: quy định về hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

+ Phụ lục số 04: quy định về hệ thống biểu trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh.

+ Phụ lục số 05: quy định về các kí hiệu và hình thức thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ kế hoạch sử dụng đất.

- Điều 6. Xây dựng, cập nhật dữ liệu; giao nộp sản phẩm và lưu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
2.3. Về nội dung Chương II - Quy định kỹ thuật lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, gồm 2 mục:

- Mục I: Quy định kỹ thuật lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, gồm 08 điều (từ Điều 7 - Điều 14).

- Mục II: Quy định kỹ thuật lập kế hoạch sử dụng đất quốc gia, gồm 05 điều (từ Điều 15 - Điều 19).

2.4. Về nội dung Chương III - Quy định kỹ thuật lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, gồm 09 điều (từ Điều 20 - Điều 29).

2.5. Về nội dung Chương IV - Quy định kỹ thuật lập kế hoạch sử dụng đất của thành phố trực thuộc Trung ương, gồm 04 điều (từ Điều 30 - Điều 33).

2.6. Về nội dung Chương V - Quy định kỹ thuật lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, gồm 2 mục:

- Mục I: Quy định kỹ thuật lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, gồm 11 điều (từ Điều 34 - Điều 44).

- Mục II: Quy định kỹ thuật lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, gồm 05 điều (từ Điều 45 - Điều 50).
2.7. Về nội dung Chương VI - Quy định kỹ thuật lập quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh, gồm 09 điều (từ Điều 51 - Điều 59).

2.8. Về nội dung Chương VII - Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các vấn đề phát sinh, gồm 04 điều (từ Điều 60 - Điều 63).
2.9. Về nội dung Chương VIII - Tổ chức thực hiện, gồm 02 điều (từ Điều 64 - Điều 65).

IV. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất đã thu thập, tổng hợp các tài liệu để xây dựng Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, gồm: Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 08/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và quy định của pháp luật khác có liên quan.
2. Quá trình soạn thảo Thông tư, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất đã nghiên cứu các quy định mới của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ý kiến góp ý trực tiếp của các tổ chức, cơ quan có liên quan.
V. HỒ SƠ TRÌNH BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Tờ trình của Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

2. Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
3. Bảng Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo Thông tư của các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ý kiến góp ý trực tiếp của các tổ chức, cơ quan có liên quan; Bảng tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo Thông tư của Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế.
Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất kính trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký ban hành Thông tư./.

	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Thứ trưởng Lê Minh Ngân (để báo cáo);
- Vụ Khoa học và Công nghệ ,Vụ Pháp chế;
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